
STT Họ và tên
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(dd/MM/yy
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Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng

1 Nguyễn Đăng Hùng 10/02/1991 070091000300 25/03/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 2-2023)



2 Lê Gia Pho 17/06/1991 046091001389 25/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư  xây 

dựng DD&CN
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

3 Lê Anh Tuấn 27/08/1987 019087016555 28/09/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư  công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

II



4 Lê Tấn Đạt 24/09/1994 070094008063 27/12/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Tôn Đức 

Thắng

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

5 Nguyễn Hữu Việt 23/08/1986 049086000343 25/03/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước ĐH Duy Tân

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

6 Hoàng Văn Tuệ 23/01/1992 006092000688 01/05/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



7 Triệu Hoàng Khang 10/10/1992 070092009181 28/06/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

8 Phùng Thanh Tùng 17/03/1990 285220434 11/06/2020
CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước ĐH Lạc Hồng 

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

9 Đinh Văn Quyết 20/02/1990 037090010566 01/09/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Mở 

tp.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III



10 Nguyễn Thanh Tuấn 14/12/1986 037086006002 14/10/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Lương 

Thế Vinh

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

11 Nguyễn Đình Thắng 14/11/1984 042084008648 03/03/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông Vận tải 

tp.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

12 Lê Quang Trường 28/10/1982 045082000288 13/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Kiến trúc 

tp.HCM

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

13 Nguyễn Ngọc Được 20/08/1984 054084000524 29/03/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



14 Bùi Ngọc Thịnh 01/02/1974 046074001518 16/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
chuyên tu

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

15 Nguyễn Trung Hiếu 05/03/1994 285626428 29/09/2017

Công an 

Tỉnh Bình 

Phước

Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công trình  

giao thông
III

16 Lê Minh Tuấn 27/02/1984 066084014174 12/01/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công trình 

giao thông
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III



17 Mai Văn Quyền 26/12/1988 034088012034 29/03/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp. HCM 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

18 Lê Văn Cương 13/06/1995 070095005780 27/07/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

tp. HCM 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát xây dựng 

công trình giao 

thông 

III



19 Trang Chấn Nguyên 22/09/1974 075074012857 12/08/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công trình 

giao thông
II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

20 Lê Xuân Tuân 28/04/1980 038080015357 18/07/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước ĐH Thủy lợi Kỹ sư thủy lợi tại chức

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công trình 

thủy lợi
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi
II
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